
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ thành phố
Kết quả kiểm tra 

hồ sơ

1 Nguyễn Đắc Phong 06/06/1992 352488345 An Giang Đủ điều kiện

2 Hứa Ngọc Tuyết Vân 09/09/1994 352273346 An Giang Đủ điều kiện

3 Nguyễn Thị Hồng Oanh 06/01/1988 351813997 An Giang Không đủ điều kiện

4 Nguyễn Khoa Tú Kiều 23/06/1993 273467565 Bà Rịa - Vũng Tàu Đủ điều kiện

5 Tô Hoàng Tỷ 23/11/1995 385662090 Bạc Liêu Đủ điều kiện

6 Đỗ Văn Hưng 25/02/1989 385452937 Bạc Liêu Đủ điều kiện

7 Huỳnh Anh Dương 10/09/1995 321511949 Bến Tre Đủ điều kiện

8 Nguyễn Minh Trí 05/09/1993 321486748 Bến Tre Đủ điều kiện

9 Nguyễn Ngọc Hưng 27/03/1994 321485909 Bến Tre Đủ điều kiện

10 Lê Thị Bảo Ni 21/07/1996 321589326 Bến Tre Đủ điều kiện

11 Lê Thị Cẩm Tú 27/07/1990 321490200 Bến Tre Đủ điều kiện

12 Trần Thị Hậu 01/07/1989 250732928 Bến Tre Không đủ điều kiện

13 Trần Thị Cẩm Tú 25/05/1994 321492076 Bến Tre Đủ điều kiện

14 Phan Thị Thúy Vy 04/06/1993 321449209 Bến Tre Đủ điều kiện

15 Nguyễn Hoàng Trúc Linh 27/08/1994 321518180 Bến Tre Đủ điều kiện

16 Trần Anh Tuấn 19/09/1995 215361494 Bình Định Đủ điều kiện

17 Nguyễn Lưu Hậu 10/07/1994 215338836 Bình Định Đủ điều kiện

18 Đỗ Minh Khoa 20/09/1991 215145935 Bình Định Không đủ điều kiện

19 Nguyễn Trường Sinh 15/03/1994 215262628 Bình Định Đủ điều kiện

20 Huỳnh Thị Thu Hòa 28/06/1994 215358113 Bình Định Đủ điều kiện

21 Nguyễn Văn Thắm 10/04/1988 280876049 Bình Dương Đủ điều kiện

22 Đặng Thu Hà 14/07/1994 285489957 Bình Phước

Bổ sung xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV 

trong giấy khám sức khỏe

23 Lê Minh Thanh Danh 10/12/1992 261208788 Bình Thuận Không đủ điều kiện

24 Nguyễn Giả Trân 02/06/1995 Bình Thuận Sai mẫu Sơ yếu lý lịch

25 Nguyễn Văn Tuấn 02/07/1998 152223088 Bình Thuận Không đủ điều kiện

26 Trương Quốc Võ 1991 381576547 Cà Mau Đủ điều kiện

27 Lê Thanh Nguyên 01/01/1994 381667109 Cà Mau Đủ điều kiện

28 Bùi Văn Tới 03/01/1987 381326948 Cà Mau Đủ điều kiện

29 Nguyễn Tiến Đạt 17/03/1995 092095000646 Cần Thơ Đủ điều kiện

30 Châu Hoàng Ánh 12/08/1992 262327080 Cần Thơ Đủ điều kiện

31 Nguyễn Thành Lợi 20/04/1996 362444882 Cần Thơ Đủ điều kiện
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32 Trần Minh Nhựt 20/07/1995 362425173 Cần Thơ Đủ điều kiện

33 Châu Quốc Kha 22/03/1989 362207012 Cần Thơ Đủ điều kiện

34 Nguyễn Quang Vinh 11/11/1995 362455354 Cần Thơ Đủ điều kiện

35 Nguyễn Văn Thuyết 05/03/1996 362447428 Cần Thơ Đủ điều kiện

36 Dương Bảo Toàn 04/10/1996 092096000424 Cần Thơ Đủ điều kiện

37 Trần Hoàng Nhi 23/11/1990 092090001880 Cần Thơ Đủ điều kiện

38 Nguyễn Huỳnh Minh Phước 02/01/1988 092188000108 Cần Thơ Đủ điều kiện

39 Hồ Thị Thủy 08/03/1991 362286941 Cần Thơ Đủ điều kiện

40 Lê Thị Yến Ngọc 26/11/1990 362247775 Cần Thơ Đủ điều kiện

41 Đỗ Thị Thanh Phương 17/10/1988 362198526 Cần Thơ Đủ điều kiện

42 Bùi Thanh Lan 25/12/1989 362198903 Cần Thơ Đủ điều kiện

43 Hồ Thị Thanh Huyền 18/04/1994 362392150 Cần Thơ

Bổ sung xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV 

trong giấy khám sức khỏe

44 Nguyễn Văn Phong 16/04/1996 241595372 Đắk Lắk Đủ điều kiện

45 Trần Quốc Phú 16/08/1987 241120315 Đắk Lắk Đủ điều kiện

46 Trần Hà Nam 06/06/1992 241289790 Đắk Lắk Đủ điều kiện

47 Bùi Văn Chung 23/10/1996 241509534 Đắk Lắk Đủ điều kiện

48 Hoàng Thị Xuân 23/01/1995 241411052 Đắk Lắk Đủ điều kiện

49 Nguyễn Văn Tiến 29/07/1990 245136570 Đắk Nông Đủ điều kiện

50 Trần Danh Tú 05/11/1988 272801974 Đồng Nai Đủ điều kiện

51 Nguyễn Văn Hoan 01/06/1989 272832592 Đồng Nai Đủ điều kiện

52 Vũ Thị Kim Tuyền 15/09/1994 272373630 Đồng Nai Đủ điều kiện

53 Nguyễn Văn Thắng 30/05/1992 341530790 Đồng Tháp Đủ điều kiện

54 Lâm Phước Vinh 13/05/1989 341470979 Đồng Tháp Đủ điều kiện

55 Nguyễn Cao Sơn 22/07/1990 341536794 Đồng Tháp Đủ điều kiện

56 Phan Thị Thúy Hồng 14/03/1993 341724080 Đồng Tháp Đủ điều kiện

57 Phạm Mỹ Kim Trang 08/01/1989 341582667 Đồng Tháp Đủ điều kiện

58 Nguyễn Văn Thành 02/12/1990 183929565 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

59 Lâm Văn Ngươn 01/01/1989 363608490 Hậu Giang Không đủ điều kiện

60 Nguyễn Văn Khanh 19/01/1987 363552005 Hậu Giang Đủ điều kiện

61 Nguyễn Phạm Minh Tùng 17/07/1993 363743631 Hậu Giang Đủ điều kiện

62 Huỳnh Trọng Ân 10/12/1991 363733937 Hậu Giang Đủ điều kiện

63 Doãn Ngọc Tâm 14/06/1991 363603392 Hậu Giang Đủ điều kiện

64 Nguyễn Hoàng Niên 10/07/1993 363730817 Hậu Giang Đủ điều kiện
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65 Trần Thị Thúy Huỳnh 18/05/1993 363729034 Hậu Giang Đủ điều kiện

66 Nguyễn Minh Trí 25/07/1988 Hồ Chí Minh

Sai mẫu Sơ yếu lý lịch, 

đơn tự nguyện, bổ sung 

xét nghiệm viêm gan B, 

giang mai, HIV trong 

giấy khám sức khỏe

67 Nguyễn Văn Quang 07/06/1995 145723031 Hậu Giang Đủ điều kiện

68 Nguyễn Việt Khang 23/07/1995 371707725 Kiên Giang Đủ điều kiện

69 Nguyễn Văn Văn 22/05/1994 145642795 Kiên Giang Đủ điều kiện

70 Thị Hồng Giang 24/04/1993 371594123 Kiên Giang Đủ điều kiện

71 Nguyễn Tuấn Anh 15/12/1994 233182778 Kon Tum Đủ điều kiện

72 Ma Bảo Khiêm 06/10/1996 251094263 Lâm Đồng Đủ điều kiện

73 Mai Nghiêm Minh 25/07/1987 301228905 Long An Đủ điều kiện

74 Lê Duy Khánh 13/12/1992 301419734 Long An

Bổ sung xét nghiệm viêm 

gan B, giang mai, HIV 

trong giấy khám sức khỏe

75 Nguyễn Hồng Phúc 03/01/1992 301445633 Long An Không đủ điều kiện

76 Võ Thị Cẩm Giang 20/11/1986 264276001 Ninh Thuận Đủ điều kiện

77 Nguyễn Thị Hồng Nhi 08/09/1987 264297460 Ninh Thuận Đủ điều kiện

78 Tài Nữ Phấn Hồng 28/03/1990 264356615 Ninh Thuận Đủ điều kiện

79 Huỳnh Thị Tường Vi 18/03/1995 221402730 Phú Yên Không đủ điều kiện

80 Võ Thị Bích Tuyền 28/10/1990 221270171 Phú Yên Đủ điều kiện

81 Trần Văn Thiết 10/01/1993 042093000012 Tây Ninh Đủ điều kiện

82 Lê Thị Uyên 15/07/1992 291006491 Tây Ninh Đủ điều kiện

83 Nguyễn Thanh Trung 08/12/1995 192096894 Thừa Thiên Huế
Bổ sung đơn tự nguyện 

tham gia chương trình

84 Phạm Hữu Tâm 02/01/1993 312183320 Tiền Giang Đủ điều kiện

85 Bùi Văn Xuyên 30/08/1992 312128352 Tiền Giang Đủ điều kiện

86 Nguyễn Phạm Minh Thư 19/10/1989 312011609 Tiền Giang Đủ điều kiện

87 Võ Công Thành 17/05/1993 334725497 Trà Vinh Đủ điều kiện

88 Nguyễn Duy Phương 06/08/1992 334677638 Trà Vinh Đủ điều kiện

89 Huỳnh Chí Thiện 30/05/1991 334671875 Trà Vinh Đủ điều kiện

90 Nguyễn Thị Thúy Kiều 24/12/1993 334839284 Trà Vinh Đủ điều kiện

91 Nguyễn Thị Như 26/08/1993 334780282 Trà Vinh Không đủ điều kiện

92 Phan Nguyễn Quốc Thắng 26/06/1996 331823410 Vĩnh Long Không đủ điều kiện
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93 Lưu Bá Đạt 29/04/1996 331768170 Vĩnh Long Đủ điều kiện

94 Nguyễn Hoàng Nam 20/10/1995 331782576 Vĩnh Long Đủ điều kiện

95 Lê Ngọc Diễm 19/09/1996 331777201 Vĩnh Long Đủ điều kiện

96 Bùi Kim Ngân 20/03/1994 331724811 Vĩnh Long Đủ điều kiện

97 Nguyễn Ngọc Giàu 27/06/1992 331675731 Vĩnh Long Đủ điều kiện

98 Lê Thanh Loan 18/10/1990 331613507 Vĩnh Long Đủ điều kiện

99 Nguyễn Diệu Hiền 12/12/1994 331763384 Vĩnh Long Đủ điều kiện

100 Nguyễn Thị Diễm Thúy 27/08/1991 331651965 Vĩnh Long Đủ điều kiện


